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TRƯỜNG ĐH SƯ PHẠM KỸ THUẬT TPHCM 

KHOA KINH TẾ 

NGÀNH KINH DOANH QUỐC TẾ 

ĐÁP ÁN ĐỀ THI CUỐI KỲ  

HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2022-2023 

Môn: Thanh toán quốc tế 

Mã môn học: INPA431008 

Đề số/Mã đề: 01   Đề thi có 05 trang 

Thời gian: 60 phút. 

Được sử dụng tài liệu giấy 

SV làm bài trực tiếp trên đề thi và nộp lại đề 

Chữ ký giám thị 1 Chữ ký giám thị 2 

Điểm và chữ ký 

CB chấm thi thứ nhất CB chấm thi thứ hai Họ và tên: ...................................................................  

Mã số SV: ...................................................................  

Số TT: ....................... Phòng thi: ...............................  
 

 

 

Lưu ý: Cách ghi số theo kiểu quốc tế: ví dụ: 100,000.15 

PHẦN I: TRẮC NGHIỆM (3Đ) Chọn một câu trả lời đúng nhất 

Câu 1: D 

Câu 2: A 

Câu 3: B 

Câu 4: B 

Câu 5: A 

Câu 6: A 

Câu 7: C 

Câu 8: A 

Câu 9: B 

PHẦN II: TRẢ LỜI ĐÚNG SAI VÀ GIẢI THÍCH (2Đ) 

Câu 10:  

Sai 

Theo khoản d, điều 17, UCP600: “d. Nếu tín dụng yêu cầu xuất trình các bản sao của chứng từ, thì xuất 

trình bản gốc hoặc bản sao đều được phép”, do đó trường hợp này được phép xuất trình 3 bản gốc của B/L. 

Câu 11: 

Đúng 

Trong trường hợp người ủy thác và ngân hàng nhờ thu không chỉ định ngân hàng xuất trình thì ngân 

hàng thu hộ có thể chỉ định ngân hàng xuất trình.  

Câu 12: Nhất định phải có hối phiếu trong bộ chứng từ dùng trong phương thức thanh toán nhờ 

thu. Nhận định này đúng hay sai? Giải thích. 

Sai.  

Đối với phương thức nhờ thu kèm chứng từ, bộ chứng từ nhờ thu có thể không cần bao gồm hối 

phiếu. 

Câu 13: Ngân hàng Nam Á phát hành một L/C có ngày hết hạn hiệu lực là ngày 01/12/2022. Ngày 

29/11/2022, Nam Á nhận được bộ chứng từ xuất trình đòi tiền. Thời hạn kiểm tra bộ chứng từ của 

Nam Á là đến ngày hết hạn hiệu lực của L/C. Nhận định này đúng hay sai? Giải thích. 

Sai. 
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Theo khoản b, điều 14, UCP600, ngân hàng có 5 ngày làm việc để kiểm tra bộ chứng từ được xuất 

trình và thời hạn này không bị rút ngắn dù bộ chứng từ được xuất trình vào đúng hay trước ngày 

hết hạn hiệu lực. Do đó, trong trường hợp này thời hạn kiểm tra được kéo dài ra sau ngày hết hạn 

hiệu lực. 

 

PHẦN III: TỰ LUẬN (5Đ) 

Câu 14:  

a.  

b. Ngày 09/08/2021 sẽ được coi là ngày giao hàng lên tàu. 

Theo khoản a.ii, điều 20, UCP600: “Ngày phát hành vận đơn sẽ được coi như là ngày giao hàng, trừ 

khi trên vận đơn có ghi chú hàng đã xếp trên tàu có ghi ngày giao hàng, trong trường hợp này, ngày đã 

ghi trong ghi chú xếp hàng sẽ được coi là ngày giao hàng”, do đó ngày ghi chú xếp hàng lên tàu 

(09/08/2021) là ngày giao hàng.  

c. Ngày xuất trình chứng từ trễ nhất là ngày 30/08/2021. 

Theo khoản 4, điều 14, UCP600: ngày xuất trình chứng từ vận tải không được trễ hơn 21 ngày theo lịch 

sau ngày giao hàng. Do đó, ngày xuất trình bộ chứng từ không được trễ hơn ngày 31/08/2021 

 

Ghi chú:Cán bộ coi thi không được giải thích đề thi. 

 

 

Chuẩn đầu ra của học phần (về kiến thức) Nội dung kiểm tra 

[G1.2]: Trình bày được các đặc điểm của thanh toán quốc tế, tỷ giá hối 

đoái, nghiệp vụ kinh doanh hối đoái, các phương tiện thanh toán và 

phương thức thanh toán quốc tế 

Câu 1, 2, 4, 9 

[G2.1]: Phân tích và giải thích được các nghiệp vụ liên quan đến các 

phương tiện trong thanh toán quốc tế và phương thức thanh toán quốc 

tế 

Câu 6, 7, 11, 12 

[G2.2]: Đọc hiểu các chứng từ trong Thanh toán quốc tế Câu 14 

[G2.3]:Đọc hiểu các văn bản pháp lý trong Thanh toán quốc tế Câu 10, 13, 14b, 14c 

For: USD 20,862.00  

BILL OF EXCHANGE  

Gia Lai, 21 August 2021   

At sight of this first Bill of Exchange (second with same date and tenor being unpaid), pay to the order 

of  Joint Stock Commercial Bank for Foreign Trade of Vietnam 

The sum of Twenty thousands eight hundreds sixty two US dollars 

Drawn under: 

Irrevocable Documentary Credit dated 210806 issued by  DEUTSCHE BANK AG 

   

To:  DEUTSCHE BANK AG                                               On behalf of  VINH HIEP COMPANY LTD 

       DE                                                          404 Le Duan, Thang Loi, Pleiku CITY, Gia Lai, VIETNAM 
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[G4.1]: Thiết kế được các phương tiện trong thanh toán quốc tế như: 

hối phiếu, kỳ phiếu, séc 

Câu 14a 

[G4.2]: Vận dụng được các nghiệp vụ kinh doanh hối đoái nhằm phục 

vụ cho mục tiêu đề ra của doanh nghiệp 

Câu 3 

[G4.3]: Lựa chọn được phương thức Thanh toán quốc tế phù hợp với 

doanh nghiệp 

Câu 5,  8 

      

 

 

 

 

Ngày     tháng    năm 2022 

Thông qua Bộ môn 

 

 


